BẢNG 3 - DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 3
1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của doanh nghiệp
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Xây dựng phương án điều tra
	 
	
	 
	              7.000.000 

	 
	Xây dựng đề cương tổng quát
	đề cương
	2
	       1.000.000 
	             2.000.000 

	 
	Xây dựng đề cương chi tiết
	đề cương
	2
	       2.000.000 
	             4.000.000 

	 
	Lập mẫu phiếu điều tra
	mẫu phiếu
	2
	          500.000 
	             1.000.000 

	2
	Hội thảo nghiệp vụ, lấy ý kiến chuyên gia về phương án, nội dung điều tra (tại 7 tỉnh)
	tỉnh
	7
	      15.900.000 
	          111.300.000 

	 
	Chi phí cho một cuộc hội thảo gồm:
	 
	
	 
	            15.900.000 

	 
	Chủ trì
	người
	2
	          200.000 
	                400.000 

	 
	Thư ký hội thảo
	người
	1
	          150.000 
	                500.000 

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	người
	30
	            70.000 
	             2.100.000 

	 
	Thuê hội trường và thiết bị
	ngày
	1
	       5.000.000 
	             5.000.000 

	 
	Chi phí cho cán bộ tổ chức
	người
	3
	       1.800.000 
	             5.400.000 

	 
	Tài liệu cho người tham dự
	bộ
	40
	            50.000 
	             2.000.000 

	 
	Viết báo cáo tổng kết hội thảo
	báo cáo
	1
	          500.000 
	                500.000 

	3
	Chi công tác điều tra viên (mỗi tỉnh 3 người)
	người
	21
	        1.000.000 
	            21.000.000 

	4
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, điền phiếu điều tra 
(mỗi tỉnh điều tra khoảng 100 doanh nghiệp)
	doanh
nghiệp
	700
	             50.000 
	            35.000.000 

	5
	Chi công tác tổng hợp, báo cáo tổng kết kết quả điều tra
	 
	
	 
	              9.000.000 

	 
	Viết báo cáo từng tỉnh
	báo cáo
	7
	       1.000.000 
	             7.000.000 

	 
	Viết báo cáo tổng hợp
	báo cáo
	1
	       2.000.000 
	             2.000.000 

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	          183.300.000 


2. Lựa chọn tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, xây dựng khung chương trình bồi dưỡng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Kinh phí xây dựng khung chương trình bồi dưỡng người quản lý doanh nghiệp
	Chuyên
đề
	20
	        5.000.000 
	          100.000.000 

	2
	Kinh phí xây dựng khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp
	Chuyên
đề
	10
	        5.000.000 
	            50.000.000 

	3
	Kinh phí lựa chọn đơn vị thực hiện công tác bồi dưỡng 
	Tỉnh
	7
	      30.000.000 
	          210.000.000 

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	          360.000.000 


3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại 7 tỉnh được lựa chọn thực hiện điểm:

	A
	Kinh phí tổ chức 01 lớp bồi dưỡng trong thời gian 3 ngày với 40 học viên
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi giảng viên 
	 
	 
	 
	              5.000.000 

	 
	Tiền giảng (bao gồm tài liệu, tiền ăn):
	buổi
	6
	          400.000 
	             2.400.000 

	 
	Tiền đi lại
	người
	2
	       1.000.000 
	             2.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	          300.000 
	                600.000 

	2
	Tài liệu học tập cho học viên
	bộ
	40
	           100.000 
	              4.000.000 

	3
	Tổ chức lớp học
	 
	
	 
	            15.600.000 

	 
	Thù lao cán bộ quản lý lớp học
	người
	2
	          300.000 
	                600.000 

	 
	Chi phí liên lạc, chiêu sinh học viên, liên hệ giảng viên, hội trường
	 
	
	 
	                500.000 

	 
	Chi phí cho cán bộ quản lý lớp học
	 
	
	 
	             4.900.000 

	 
	Tiền đi lại
	lượt
	2
	    2.000.000 
	          4.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	       300.000 
	             600.000 

	 
	Tiền ăn
	ngày
	3
	       100.000 
	             300.000 

	 
	Thuê hội trường và thiết bị 
phục vụ học tập
	ngày
	3
	       3.000.000 
	             9.000.000 

	 
	Trông coi xe cho học viên
	 
	3
	          200.000 
	                600.000 

	4
	Dự phòng
	 
	
	 
	              1.400.000 

	5
	Tổng cộng
	 
	
	 
	           26.000.000 

	B
	Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng tại 7 tỉnh được lựa chọn thực hiện điểm
	Tỷ lệ
	Số lớp
	Số người được đào tạo
	Thành tiền

	1
	Bồi dưỡng cho người quản lý doanh nghiệp
	 
	504
	       20.160 
	    13.104.000.000 

	 
	Hà Nội: 82.000 doanh nghiệp
	10%
	205
	               8.200 
	       5.330.000.000 

	 
	Vĩnh Phúc: 2.320 doanh nghiệp
	70%
	41
	               1.640 
	       1.066.000.000 

	 
	Quảng Bình: 1.890 doanh nghiệp
	70%
	33
	               1.320 
	          858.000.000 

	 
	Tuyên Quang: 588 doanh nghiệp
	70%
	10
	                  400 
	          260.000.000 

	 
	Đắk Lắk: 3.299 doanh nghiệp
	70%
	58
	               2.320 
	       1.508.000.000 

	 
	Đồng Nai: 3.537 doanh nghiệp
	70%
	62
	               2.480 
	       1.612.000.000 

	 
	Cần Thơ: 5.408 doanh nghiệp
	70%
	95
	               3.800 
	       2.470.000.000 

	2
	Bồi dưỡng cho cán bộ pháp chế (hiện chỉ có khoảng 3% số doanh nghiệp là có cán bộ pháp chế)
	 
	56
	              2.240 
	      1.456.000.000 

	 
	Hà Nội: 82.000 doanh nghiệp
	70%
	43
	               1.720 
	       1.118.000.000 

	 
	Vĩnh Phúc: 2.320 doanh nghiệp
	95%
	2
	                    80 
	            52.000.000 

	 
	Tuyên Quang: 588 doanh nghiệp
	95%
	1
	                    40 
	            26.000.000 

	 
	Quảng Bình: 1.890 doanh nghiệp
	95%
	1
	                    40 
	            26.000.000 

	 
	Đắk Lắk: 3.299 doanh nghiệp
	95%
	2
	                    80 
	            52.000.000 

	 
	Đồng Nai: 3.537 doanh nghiệp
	95%
	3
	                  120 
	            78.000.000 

	 
	Cần Thơ: 5.408 doanh nghiệp
	95%
	4
	                  160 
	          104.000.000 

	 
	Tổng 
	 
	560
	             22.400 
	     14.560.000.000 


4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại 56 tỉnh, thành phố:

	STT
	Nội dung
	Số tỉnh
	Số lớp
	Số người được
đào tạo
	Thành tiền

	1
	Lớp cho người quản lý doanh nghiệp:
20 lớp/tỉnh
	56
	1.120
	44.800
	     29.120.000.000 

	2
	Lớp cho cán bộ pháp chế: 2 lớp/tỉnh
	56
	112
	4.480
	       2.912.000.000 

	 
	Tổng 
	
	1.232
	49.280
	     32.032.000.000 


Tổng kinh phí của dự án ước tính: 47.135.300.000 đồng, trong đó kinh phí của trung ương là: 15.103.300.000 đồng và kinh phí của địa phương là: 32.032.000.000 đồng. 
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